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CHÚT TÂM TÌNH 
GỬI QUÝ THẦY CÔ GIÁO LÝ VIÊN VÀ QUÝ HUYNH TRƯỞNG
Quý thầy cô và quý huynh trưởng rất thân mến,
Trước hết, chúng ta cần tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương cho chúng ta, cả con và quý thầy cô, huynh trưởng, được cộng tác vào công việc cao cả này: giảng dạy và huấn luyện các em thiếu nhi của Chúa! Chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì được tham gia phục vụ trong Trường Chúa Dạy này!
Tiếp đến, rõ ràng là không có việc gì là dễ dàng, việc phục vụ Nhà Chúa lại càng khó khăn hơn! Nếu dễ, đã không tới lượt chúng ta! Và nếu dễ, chúng ta sẽ chẳng có công phúc gì trước mặt Chúa! Vậy nên, chúng ta phải nhắc nhở mình, phải xin ơn Chúa, để có thể cố gắng, nỗ lực và hy sinh hơn mỗi ngày để chu toàn được công việc tốt đẹp, nhưng đòi hỏi này.
Mỗi thầy cô, mỗi huynh trưởng phải luôn đau đáu trong lòng một điều: Làm sao để các em giáo lý sinh của lớp mình chuyên cần tới lớp, sốt sắng dự lễ, hăng say học hỏi giáo lý và sống lời Chúa dạy? Từ đó, chúng ta sẽ có những sáng kiến, những phương pháp thích hợp với từng lớp, từng em.
Trên hết mọi điều, xin được lặp lại lời đã nói từ năm học trước, xin tất cả hãy nhớ rằng: chúng ta đang làm việc trong Trường Chúa Dạy, chúng ta là cộng tác viên của Chúa, chúng ta làm hết sức mình, phần còn lại Chúa lo.
Con thật sự mong sao tất cả sẽ cùng cố gắng hết mình, không quản ngại bất cứ khó khăn nào để chu toàn sứ mạng cao cả này của chúng ta. Chúng ta hy vọng, chúng ta ước mơ được nhìn thấy các em giáo lý sinh của chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Và giờ đây, chúng ta cùng bắt đầu để ước mơ đó có thể thành hiện thực!
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người và tất cả chúng ta!
Rất thân mến trong tình yêu thương của Chúa Kitô!

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Phần I
VÀI THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH
BAN ĐÀO TẠO
I. Cha đặc trách
	1. Cha: Giuse Nguyễn Ngọc Bích
	2. Thầy xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Chí Nguyên
	
II. Ủy viên Giáo lý Đức tin
	1. Giacôbê Nguyễn Văn Hậu (Mộc Hoàn)
	2. Maria Hoàng Thị Hạnh (Cù Sơn)
	3. Maria Nguyễn Thị Ánh (Yên Trung)
III. Ban Giáo vụ
	1. Maria Nguyễn Thị Thủy - Trưởng ban
	2. Phêrô Hoàng Văn Luận - Phó ban
3. Cô Maria Nguyễn Thị Đào - Phó ban
4. Thầy Phêrô Hoàng Văn Thuân - Phó ban
5. Cô Maria Nguyễn Thị Phương - Thủ quỹ
5. Thầy Phêrô Hoàng Văn Quỳnh - Thư ký


IV.  Danh sách Đội ngũ Giáo lý viên các cấp
	STT
	Tên thánh – Họ tên
	Năm sinh
	Giáo họ
	Số điện thoại

	1
	Maria Nguyễn Thị Thủy
	1977
	Mộc Hoàn
	0332781766

	2
	Anna Nguyễn Thị Bắc
	1978
	Mộc Hoàn
	0382470375

	3
	Anna Nguyễn Thị Nhạn
	1970
	Mộc Hoàn
	0392790669

	4
	Maria Phạm Thị Dung
	1978
	Mộc Hoàn
	0906074677

	5
	Phêrô Hoàng Văn Hạnh
	1980
	Cù Sơn
	0382164101

	6
	Maria Trần Thị Thu
	1969
	Cù Sơn
	0972129007

	8
	Phêrô Hoàng Văn Luận
	1981
	Cù Sơn
	0974880216

	9
	Anna Nguyễn Thị Xuân
	03.7.1990
	Mộc Hoàn
	0972219735

	10
	Maria Nguyễn Thị Tuyến
	30.4.1986
	Mộc Hoàn
	0989362059

	11
	Maria Hoàng Thị Nụ
	28.8.1990
	Mộc Hoàn
	0357572806

	12
	Maria Nguyễn Thị Đào
	26.10.1990
	Mộc Hoàn
	0356130018

	13
	Maria Nguyễn Thị Huê
	22.5.1987
	Mộc Hoàn
	0972184840

	14
	Maria Ng. Thị Huyền Trang
	09.4.1994
	Mộc Hoàn
	0983856816

	15
	Gc. Ng. Đắc Minh Tân
	17.10.1992
	Mộc Hoàn
	0378716280

	16
	Maria Ng. Thị Phương
	02.5.1986
	Mộc Hoàn
	0772211845

	17
	Giacôbê Ng. Văn Sơn
	04.02.2008
	Mộc Hoàn
	0353867010

	18
	Maria Nguyễn Thị Hằng
	30.10.1988
	Cù Sơn
	0968366485

	19
	Maria Hoàng Thị Phương
	01.5.2004
	Cù Sơn
	0387286595

	20
	Maria Hoàng Thị Lý
	24.3.1984
	Cù Sơn
	0346645837

	21
	Phêrô Nguyễn Tiến Tú
	29.12.2007
	Cù Sơn
	0969063658

	22
	Phêrô Hoàng Văn Tiến
	25.4.2001
	Cù Sơn
	0973391527

	23
	Phêrô Hoàng Văn Quân
	05.10.2006
	Cù Sơn
	0342495312

	24
	Phêrô Hoàng Văn Thuân
	17.3.1989
	Cù Sơn
	0978724713

	25
	Phêrô Hoàng Văn Quỳnh
	28.3.1989
	Cù Sơn
	0974208687

	26
	Phêrô Hoàng Văn Dũng
	20.3.1995
	Cù Sơn
	0979252795

	27
	M. T. Hoàng Thị Yến Nhi
	16.11.2007
	Cù Sơn
	0369939345

	28
	Maria Đinh Thị Ngoan
	1989
	Mộc Hoàn
	

	29
	Maria Hán Thị Hà
	08/6/1990
	Yên Trung
	0988463555




V. Danh sách Huynh – Dự trưởng
	STT
	Tên thánh
	Họ và tên
	Năm sinh
	Điện Thoại
	Giáo họ

	1
	Maria
	Nguyễn Thị Quyên
	1999
	0978059335
	MH

	2
	Maria
	Nguyễn Thị Năm
	1998
	0981173398
	MH

	3
	Maria
	Nguyễn Thị Diễm
	10/07/2001
	0389898964
	MH

	4
	Maria
	Nguyễn Thị Thành
	02/09/2002
	0966748291
	MH

	5
	Phaolô
	Đỗ Thiên Ân
	23/06/2003
	0347068617
	MH

	6
	Anna
	Ng. Thị Thùy Linh
	31/07/2003
	0987472003
	MH

	7
	Anna
	Nguyễn Phương Anh
	05/09/2005
	0373149864
	MH

	8
	Maria
	Ng. Ngọc Xuân Nhi
	07/09/2005
	0385394174
	MH

	9
	Anna
	Ng. Thị Khánh Linh
	23/10/2005
	0364254169
	MH

	10
	Giacôbê
	Nguyễn Hữu Tài
	29/07/2007
	0562748792
	MH

	11
	Giacôbê
	Nguyễn Văn Sơn
	04/02/2008
	
	MH

	12
	Giacôbê
	Nguyễn Hữu Tú
	23/01/2009
	
	MH

	13
	Antôn
	Nguyễn Hữu Quỳnh
	19/02/2009
	
	MH

	14
	Anna
	Ng. Thị Đỗ Quyên
	17/04/2009
	
	MH

	15
	Maria
	Nguyễn Diệp Chi
	10/5/2009
	
	MH

	16
	Maria
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	03/07/2009
	
	MH

	17
	Maria
	Nguyễn Thị Tú Quỳnh
	24/10/2009
	
	MH

	18
	Giacôbê
	Nguyễn Văn Tâm
	02/11/2009
	
	MH

	19
	Giacôbê
	Nguyễn Văn Toản
	02/11/2009
	
	MH

	20
	Anna
	Ng. Thị Khánh Ly
	17/11/2009
	
	MH

	21
	Anna
	Ng. Thị Phương Mai
	29/11/2009
	
	MH

	22
	Maria
	Nguyễn Thị Vân Anh
	18/01/2010
	
	MH

	23
	Giacôbê
	Nguyễn Văn Tuyên
	10/06/2010
	
	MH

	24
	Giuse
	Phùng Quang Huy
	11/06/2010
	
	MH

	25
	Maria
	Nguyễn Thu Hằng
	11/05/2010
	
	MH

	26
	Giuse
	Nguyễn Đại Nghĩa
	03/03/2010
	
	MH

	27
	Anna
	Nguyễn Trà My
	06/02/2009
	
	MH

	28
	Anna
	Ng. Thị Lan Phương
	29/10/2010
	
	MH

	29
	Maria
	Nguyễn Nhật Linh
	10/05/2011
	0392669840
	MH

	30
	Anna
	Nguyễn Khánh Chi
	24/03/2011
	0368769540
	MH

	31
	Giacôbê
	Nguyễn Viết Hiếu
	03/01/2011
	0329483680
	MH

	32
	Giacôbê
	Nguyễn Đôn Nam Phong
	04/05/2011
	0336662815
	MH

	33
	Maria
	Nguyễn Hoàng Diệu Oanh
	19/10/2011
	0866229982
	MH

	34
	Giuse
	Nguyễn Hữu Đức Anh
	28/05/2011
	0395146824
	MH

	35
	Giuse
	Nguyễn Tiến Việt
	19/09/2011
	0988935656
	MH

	36
	Maria
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	05/12/2011
	0394923730
	MH

	37
	Giuse
	Nguyễn Văn Hoàng
	27/12/2011
	0343010092
	MH

	38
	Giuse
	Nguyễn Viết Duy Hưng
	21/10/2011
	0967075865
	MH

	39
	Giuse
	Phùng Văn Minh Quân
	29/10/2011
	0373842536
	YT

	40
	Maira
	Hoàng Hải Yến
	60/01/2011
	0979342319
	MH

	41
	Maria
	Nguyễn Thị Trang Linh
	27/4/2010
	
	

	42
	Giacôbê
	Nguyễn Viết Hà
	09/10/2005
	0328435411
	MH

	43
	
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	02/09/2011
	0962453628
	MH

	44
	Maria
	Hoàng Thị Kim Ngân
	20/08/2011
	
	

	45
	Antôn
	Hoàng Tú Nguyên
	09/07/2007
	0325564116
	CS

	46
	Maria
	Hoàng T. Minh Châu
	21/03/2004
	0399436407
	CS

	47
	Maria
	Hoàng Thị Phương
	01/05/2004
	0387286595
	CS

	48
	Maria
	Nguyễn Thị Ngọc
	18/05/2004
	0332960407
	CS

	49
	Maria
	Hoàng Thị Ơn
	15/06/2004
	0965624094
	CS

	50
	Anna
	Hoàng Thị Chi
	30/09/2004
	0865825160
	CS

	51
	Phêrô
	Hoàng Văn Trụ
	06/01/2002
	0963982970
	CS

	52
	Phêrô
	Hoàng Văn Dũng
	1995
	0979252795
	CS

	53
	Giuse
	Hoàng Văn Tiến
	25/04/2001
	0328043743
	CS

	54
	Maria
	Ng. Thị Khánh Vy
	13/09/2008
	
	CS

	55
	Maria
	Ng. T. Phương Diễm
	01/12/2008
	
	CS

	56
	Giuse
	Ng. Tiến Thành Phước
	08/11/2010
	
	CS

	57
	Maria
	Hoàng Thị Ngọc Hân
	07/12/2010
	
	CS

	58
	Maria
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	21/09/2010
	
	CS

	59
	Phêrô
	Hoàng Văn Nguyên
	21/06/2010
	
	CS

	60
	Phêrô
	Hoàng Văn Thêu
	08/03/2002
	
	CS

	61
	Maria
	Hoàng Thị Thu Hằng
	2005
	
	CS

	62
	Maria
	Hoàng Thị Ngọc
	2005
	
	CS

	63
	Maria
	Hoàng Thị Nguyên
	2005
	
	CS

	64
	Phêrô
	Hoàng Văn Việt Anh
	09/07/2011
	0977984051
	CS

	65
	Maria
	Nguyễn Như Ý
	28/10/2011
	0987877731
	CS

	66
	Phêrô
	Hoàng Văn Đạt
	30/12/2011
	0965164911
	CS

	67
	Phêrô
	Hoàng Thế Doanh
	12/7/2011
	0387234328
	CS

	68
	Phêrô
	Ng. Tiến Thành Quốc
	21/06/2009
	
	CS

	69
	Phêrô
	Hoàng Hải Đăng
	27/08/2009
	
	CS

	70
	Phêrô
	Nguyễn Tiến Kiệt
	27/06/2009
	
	CS

	71
	Giuse
	Nguyễn Viết Giang
	09/04/2009
	
	CS

	72
	Maria
	Ng. Thị Thu Hằng
	10/07/2008
	
	CS

	73
	Phêrô
	Hoàng Văn Lăng
	09/09/2008
	
	CS

	74
	Anna
	Hoàng T. Ngân Giang
	08/10/2008
	
	CS

	75
	Phêrô
	Hoàng Văn Oai
	12/01/2009
	
	CS

	76
	Phêrô
	Hoàng Văn Tài
	15/10/2007
	0394753817
	CS

	77
	Phêrô
	Hoàng Văn Tuấn Tài
	12/11/2007
	
	CS

	78
	Maria
	Hoàng Thị Yến Nhi
	16/11/2007
	0369939345
	CS

	79
	Phêrô
	Nguyễn Tiến Tú
	29/12/2007
	0969063658
	CS

	80
	Maria
	Hoàng Anh Việt
	26/01/2006
	0368766713
	CS

	81
	Phêrô
	Nguyễn Tiến Quý
	17/09/2006
	0327753240
	CS

	82
	Phêrô
	Hoàng Văn Quân
	05/10/2006
	0342495312
	CS

	83
	Maria
	Nguyễn Huyền Trang
	18/02/2007
	0357449206
	CS

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




CHỦ ĐỀ RÈN LUYỆN NHÂN BẢN
1. Tháng 9: Lễ phép (Cách chào Chúa khi vào Nhà thờ, chào người lớn tuổi).
2. Tháng 10: Tác phong và tư cách của một thiếu nhi (quần áo, đi - đứng - quỳ - ngồi, ăn nói, …).
3. Tháng 11: Cầu nguyện (hy sinh, cầu nguyện cho các linh hồn, cho mọi người, mở miệng đọc kinh, thưa đáp, …)
4. Tháng 12: Hiếu thảo và biết ơn (nói xin lỗi, cám ơn, cám ơn rước lễ).
5. - Tháng 1: Nhắc lại chủ đề các tháng 9 - 12.
6. Tháng 2: Sống thành thật (không nói dối, sống chân thành, nghiêm túc trong thi cử, …).
7. Tháng 3: Giản dị và khiêm tốn (trong ăn mặc, thái độ).
8. Tháng 4: Sống vui tươi (giá trị cuộc sống, niềm vui có Chúa).
9. Tháng 5: Kỷ luật, tự trọng (Biết lỗi và sửa lỗi, không vi phạm lần thứ 2 khi đã được nhắc nhở).
10. - Tháng 6: Nhắc lại chủ đề các tháng 2 - 5.


ĐỊNH HƯỚNG RIÊNG
Niên học 2026 – 2027
1. Nhấn mạnh đến việc giáo dục nhân bản cho các em, ôn luyện theo chủ đề của mỗi tháng. Trong mỗi tiết học, cần lồng ghép và hướng dẫn các em những thực hành nhân bản theo chương trình mỗi Khối.
2. Trong các chủ đề nhân bản, chủ đề cần thường xuyên hướng dẫn các em là “Kỷ luật”, “Tư cách và Tác phong”, qua việc đi lễ đi học đúng giờ, tham dự thánh lễ nghiêm trang, mở miệng đọc kinh thưa đáp, cách ăn mặc, nói năng, cư xử, ... (chú ý tập kỹ cho khối Khai Tâm và Xưng Tội về tác phong cần có trong Nhà Thờ).
3. Tiếp tục tập cho các em yêu mến và sống mật thiết hơn với Lời Chúa và Thánh Thể nhờ việc siêng năng tham dự thánh lễ cách tích cực.
4. Đối với những em đặc biệt, giáo lý viên cần tìm hiểu hoàn cảnh của các em, thường xuyên nhắc nhở các em và liên lạc với phụ huynh. Khi cần, trình bày với Cha đặc trách.
5. Giáo lý viên mỗi lớp cần hướng dẫn và đào tạo đội ngũ đại diện của lớp (lớp trưởng, lớp phó, ...), giao trách nhiệm và tập cho các em lãnh đạo lớp. Phần này nên áp dụng với khối Thêm Sức trở lên.
6. Chú ý và đẩy mạnh việc đào tạo riêng tại mỗi lớp, do đó, năm nay sẽ hướng đến việc trau dồi và nâng cao khả năng chuyên môn của từng giáo lý viên.
7. Các lớp tổ chức họp phụ huynh ngay đầu năm học, để tạo lập được nhóm phụ huynh, gửi báo cáo điểm danh hằng tuần cho phụ huynh.


MỘT VÀI QUY ĐỊNH
1. Những giờ buộc thiếu nhi tham dự:
- Tất cả các Thánh Lễ Thiếu Nhi.
- Các buổi xưng tội được quy định.
- Các giờ học giáo lý.
2. Về đồng phục: Áo Thiếu Nhi Thánh Thể, quần tây tối màu, đeo dây thắt lưng, sơ vin, đeo khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể.
3. Về thời gian:
- Lễ tối thứ Sáu hằng tuần:
	- 19h15: Đọc kinh - Chầu Thánh Thể.
	- 19h30: Thánh lễ (Mùa Hè)
	- 19h45: Thánh lễ (Mùa Đông)
- Lễ sáng Chúa nhật:
* Lịch Mùa Hè
	- 6h30 - 7h00: Tập trung ăn sáng
- 7h15 - 7h30: Chào cờ, xếp hàng vào nhà thờ
 - 7h30 - 7g45: Ôn hát – Đọc Tin Mừng 
	- 7h45 - 8h45: Thánh Lễ
- 8h45 - 9h45: Học Giáo lý hoặc sinh hoạt TNTT tùy theo lịch 
* Lịch Mùa Đông:
- 7h00 - 7h30: Tập trung ăn sáng
- 7h30 - 7h45: Chào cờ, xếp hàng vào nhà thờ
 - 7h45 - 8g00: Ôn hát – Đọc Tin Mừng 
	- 8h00 - 9h00: Thánh Lễ
- 9h00 - 10h00: Học Giáo lý hoặc sinh hoạt TNTT tùy theo lịch
- Lễ chiều Chúa Nhật tại Cù Sơn (cả Mùa Đông và Mùa Hè):
	- 14h00: Tập trung
	- 14h30 - 15h15: Học giáo lý hoặc sinh hoạt TNTT theo lịch
	- 15h15 - 15g40: Chào cờ, xếp hàng, vào nhà thờ
	- 15h40 - 16h00: Ôn hát, đọc Tin Mừng, đọc kinh TNTT
	- 16h00: Thánh Lễ
4. Về việc xin phép vắng mặt:
Khi có lý do thực sự chính đáng, phụ huynh liên lạc với Giáo lý viên chủ nhiệm xin phép cho con em vắng mặt.
Khi xin phép không đi lễ sáng Chúa nhật (hoặc chiều Chủ Nhật ở Cù Sơn), và thay vào đó bằng một lễ khác, các em phải mặc đồng phục Thiếu Nhi và ngồi ghế phía trên.


NỘI QUY THIẾU NHI THÁNH THỂ
Năm học 2026 – 2027
[bookmark: _GoBack](Theo Nội quy cha Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý giáo phận)
Điều 1. Sống theo tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể 
- Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của đời sống thiếu nhi. 
- Siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. 
- Biết hy sinh, sống bác ái và làm việc tông đồ. 
Điều 2. Học Giáo lý và sống Lời Chúa 
- Chuyên chăm học Giáo lý và sống Lời Chúa. 
- Hiểu và ghi nhớ những điều đã học. 
- Biết áp dụng Lời Chúa và bài Giáo lý vào đời sống. 
Điều 3. Chuyên cần và chu toàn bổn phận 
- Đi học đúng giờ, tham gia đầy đủ các giờ Giáo lý và sinh hoạt của Xứ đoàn. 
- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, học bài và làm bài trước khi đến lớp. 
- Khi không thể tham dự, phụ huynh cần báo và xin phép Giáo lý viên phụ trách. 
Điều 4. Kính trọng, vâng phục và sống bác ái 
- Kính trọng và vâng phục Cha Tuyên úy, Giáo lý viên, Huynh trưởng và những người có trách nhiệm. 
- Sống hòa thuận, yêu thương và giúp đỡ bạn bè; không nói tục, chửi thề, gây gổ hoặc đánh nhau. 
- Sống trung thực, biết nhận lỗi và sửa lỗi khi sai phạm. 
Điều 5. Giữ sự thánh thiêng và trật tự nơi nhà thờ 
- Giữ thái độ nghiêm trang, thinh lặng và sốt sắng khi tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và các giờ cầu nguyện. 
- Tích cực tham gia đọc kinh, ca hát và đối đáp trong các cử hành phụng vụ. 
- Không tự ý rời khỏi lớp, nhà thờ hoặc nơi sinh hoạt khi chưa được Giáo lý viên hoặc Huynh trưởng phụ trách cho phép. 
- Không sử dụng điện thoại trong giờ Giáo lý, Thánh lễ và Chầu Thánh Thể. 
Điều 6. Trang phục và tác phong 
- Mặc đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể đúng quy định trong các buổi sinh hoạt, Thánh lễ 
- Thiếu Nhi, Chầu Thánh Thể và những hoạt động được yêu cầu. 
- Trang phục sạch sẽ, lịch sự; đầu tóc gọn gàng. 
- Mang khăn quàng đúng ngành và giữ gìn đồng phục, huy hiệu, khăn quàng sạch đẹp. 
Điều 7. Giữ gìn tài sản và môi trường chung 
- Có trách nhiệm giữ gìn tài sản của Giáo xứ, Xứ đoàn và của người khác. 
- Không viết, vẽ, khắc hoặc làm hư hỏng bàn ghế, tường và các vật dụng chung. 
- Giữ vệ sinh và bỏ rác đúng nơi quy định. 
Điều 8. Kỷ luật và trách nhiệm 
- Mỗi em phải nghiêm túc chấp hành Nội quy và hướng dẫn của Giáo lý viên, Huynh trưởng. 
- Vi phạm sẽ được nhắc nhở và yêu cầu sửa đổi; trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng, Giáo lý viên và Xứ đoàn sẽ phối hợp với phụ huynh để giáo dục và xử lý thích hợp. 
- Vi phạm nhiều lần, nghỉ học không phép hoặc không thực hiện đầy đủ bổn phận sẽ được xem xét khi đánh giá và xét lên lớp. 
Điều 9. Tiêu chí đánh giá học sinh Giáo lý 
- Chuyên cần: 30 điểm – học Giáo lý, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, Xưng tội và Rước lễ. 
- Hiểu và nhớ bài: 30 điểm – hiểu nội dung và nhớ sứ điệp chính của Lời Chúa và bài Giáo lý. 
- Thái độ sống: 40 điểm – sống Lời Chúa, ứng xử tốt và tích cực tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ và Xứ đoàn. 
Điều 10. Gia đình và Giáo xứ cùng đồng hành 
- Phụ huynh cộng tác với Cha Tuyên úy, Ban Giáo lý và Xứ đoàn trong việc giáo dục các em. 
- Quan tâm đến việc học Giáo lý, tham dự Thánh lễ và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể của các em. 
- Khi Giáo lý viên hoặc Xứ đoàn trao đổi về tình hình học tập, chuyên cần, thái độ hoặc kỷ luật của các em, phụ huynh tích cực phối hợp để giúp các em sửa đổi và tiến bộ.




BẢNG TIÊU CHÍ XẾP LOẠI HỌC SINH GIÁO LÝ
NĂM HỌC 2026 – 2027
I. HỌC LỰC
- Căn cứ vào điểm trung bình cả năm để xếp loại: điểm Học kỳ x hệ số 2; điểm 30 phút, 15 phút và các điểm khác x hệ số 1. Các điểm nhân hệ số, cộng lại rồi chia trung bình, sẽ có điểm trung bình cả năm. (Làm tròn đến số thứ nhất: trên 5 làm tròn lên, dưới 5 làm tròn xuống)
- xếp loại học lực: 
Xuất sắc: TB cả năm từ 9,4 trở lên
Giỏi: TB cả năm từ 8,5 - 9,3
Khá: TB cả năm từ 7,5 - 8,4
Trung Bình: từ 6 - 7,4
Từ 5,0 - 5,9: được phép cho ôn tập và thi lại 01 lần. Nếu điểm bài thi lại đạt trên 6 điểm thì được xếp loại Trung Bình và đủ điều kiện lên lớp.
Dưới 5,0: Ở lại lớp.
II. HẠNH KIỂM
- Căn cứ vào việc đi học giáo lý và tham dự thánh lễ Thiếu nhi đều đặn để đánh giá mức độ hạnh kiểm của học sinh.
Học giáo lý:
Xuất sắc: Nghỉ không quá 04 buổi/cả năm
Giỏi: Nghỉ không quá 06 buổi/cả năm
Khá: Nghỉ không quá 10 buổi/cả năm
Trung bình: Nghỉ không quá 15 buổi/cả năm
Nghỉ từ 16 - 20 buổi: được phép cho học bù ít nhất 05 buổi, làm bài thi, nếu đạt trên 6 điểm thì được xếp loại Trung bình và đủ điều kiện lên lớp
Nghỉ trên 20 buổi: ở lại lớp
Tham dự Thánh lễ Thiếu nhi:
Xuất sắc: Nghỉ không quá 04 lễ/cả năm (có đi bù lễ người lớn)
Giỏi: Nghỉ không quá 06 lễ/cả năm (có đi bù lễ người lớn)
Khá: Nghỉ không quá 10 lễ/cả năm (có đi bù lễ người lớn)
Trung bình: Nghỉ không quá 15 lễ/cả năm (có đi bù lễ người lớn)
Nghỉ từ 16 - 20 lễ: Gặp trực tiếp cha để trao đổi
Nghỉ trên 20 lễ: ở lại lớp

Phần II
[bookmark: _Hlk176591360]BẢNG PHÂN NHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH
BẢNG PHÂN NHIỆM
GIÁO HỌ MỘC HOÀN + YÊN TRUNG
	LỚP
	Sĩ số h/s
	Giáo lý viên – Huynh trưởng
	Vai trò

	KHỐI KHAI TÂM (NGÀNH CHIÊN CON)

	KT I
	
	Cô Anna Nguyễn Thị Xuân
	Chủ nhiệm

	
	
	Tr. Anna Nguyễn Thị Khánh Linh
	

	
	
	Tr. Maria Nguyễn Thị Vân Anh
	

	
	
	Tr. 
	

	KT II
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Huê
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Anna Nguyễn Thị Nhạn
	

	
	
	Tr. Maria Nguyễn Hoàng Diệu Oanh
	

	
	
	
	

	KHỐI XƯNG TỘI - ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH (NGÀNH ẤU NHI)

	ĐBTT 1
	
	Cô Anna Nguyễn Thị Bắc
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Maria Đinh Thị Ngoan
	

	
	
	Tr. Lan Phương
	

	
	
	Tr. Thùy An
	

	
	
	
	

	ĐBTT 2
	
	Thầy Giacôbê Nguyễn Ngọc Công
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Maria Hán Thị Hà (Yên Trung)
	

	
	
	Cô Maria Phạm Thị Dung
	

	
	
	Tr. Ngọc Anh
	

	
	
	Tr. Giacôbê Nguyễn Văn Oai
	

	ĐBTT 3
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Thủy
	Chủ nhiệm

	
	
	Thầy GB. Nguyễn Chí Nguyên
	

	
	
	Tr. Yến Nhi
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	KHỐI THÊM SỨC (NGÀNH THIẾU NHI)

	TS 1
	
	Cô Maria Hoàng Thị Nụ
	Chủ nhiệm

	
	
	Thầy
	

	
	
	Tr. Giacôbê Ng. Văn Sơn
	

	
	
	Tr. Maria Nguyễn Nhật Linh
	

	
	
	Tr. Phaolô Đỗ Thiên Ân
	

	
	
	Tr. Giacôbê Nguyễn Hữu Tài
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	KHỐI SỐNG ĐẠO (NGÀNH NGHĨA SỸ)

	SĐ 1
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Phương
	Chủ nhiệm

	
	
	Thầy Phêrô Hoàng Văn Quỳnh
	

	
	
	Thầy Giacôbê Nguyễn Viết Công
	

	
	
	Tr. Quang Huy
	

	
	
	
	

	SĐ 2A
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Đào
	Chủ nhiệm

	
	
	Thầy Phêrô Hoàng Văn Hạnh
	

	
	
	Tr. Maria Nguyễn Nhật Linh
	

	
	
	
	

	SĐ 2B
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Tuyến
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Hằng
	

	
	
	Thầy
	

	
	
	Tr. Nguyễn Thị Quyên
	

	KHỐI GIÁO LÝ KINH THÁNH (HIỆP SỸ)

	KT
	
	Thầy Giuse Đỗ Văn Tào
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Phương
	

	
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Tuyến
	

	
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Đào
	

	
	
	
	




GIÁO HỌ CÙ SƠN
	Stt
	Sĩ số h/s
	Giáo lý viên – Huynh trưởng
	Vai trò

	KHỐI KHAI TÂM (NGÀNH CHIÊN CON)

	KT 1+2
	
	Tr. Maria Hoàng Thị Phương
	Chủ nhiệm

	
	
	Tr. Anna Hoàng T. Ngân Giang
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	KHỐI XƯNG TỘI - ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH (NGÀNH ẤU NHI))

	ĐBTT 1
	
	Thầy Phêrô Hoàng Văn Thuân
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Maria Trần Thị Thu
	

	
	
	Maria Têrêsa Hoàng Thị Yến Nhi
	

	
	
	Tr. Phêrô Hoàng Văn Dũng
	

	
	
	 Tr. Phêrô Nguyễn Tiến Tú
	

	ĐBTT 2
	
	Cô Maria Hoàng Thị Lý
	Chủ nhiệm

	
	
	Thầy Phêrô Hoàng Văn Hạnh
	

	
	
	Tr. Phêrô Hoàng Văn Tiến
	

	
	
	Tr. 
	

	KHỐI THÊM SỨC (NGÀNH THIẾU NHI)

	TS 1
	
	Thầy Phêrô Hoàng Văn Luận
	Chủ nhiệm

	
	
	Cô Maria Nguyễn Thị Hằng
	

	
	
	Tr. Phêrô Hoàng Văn Quân
	

	
	
	Tr. 
	

	KHỐI SỐNG ĐẠO (NGÀNH NGHĨA SỸ)

	HỌC CHUNG TẠI MỘC HOÀN

	KHỐI GIÁO LÝ KINH THÁNH (HIỆP SỸ+HUYNH DỰ TRƯỞNG)

	KT
	HỌC CHUNG TẠI MỘC HOÀN





CHƯƠNG TRÌNH
KHỐI CHIÊN CON: KHAI TÂM
	[bookmark: _Hlk239343365]NGÀY THÁNG
	TUẦN
	LỚP

	
	
	1
	2

	Tháng 9/ 2026
	6
	CN XXIII
MÙA TN
	Khai giảng năm học mới
	Khai giảng năm học mới

	
	13
	CN XXIV
MÙA TN
	Bài 1: Chúa tặng ban mặt trời, mặt trăng
	Bài 26: Em lắng nghe và thực hành Lời Chúa

	
	20
	CN XXV TN
	MỘC HOÀN CHẦU MTC
	MỘC HOÀN CHẦU MTC

	
	27
	CN XXVI Mùa TN
	Bài 2: Chúa tặng ban núi cao biển rộng
	Bài 27: Em muốn làm thánh

	Tháng 10/
2026
	4
	CN XXVII Mùa TN
	Bài 3: Chúa tặng ban cây xanh hoa đẹp
	Bài 28: Em muốn làm nhiều việc tốt

	
	11
	CN XXVIII Mùa TN
	Bài 4: Chúa tặng ban muôn loài muôn vật
	Bài 29: Em tránh xa điều xấu

	
	18
	CN XXIX Mùa TN
	Bài 5: Chúa dựng nên em giống hình ảnh Chúa
	Bài 30: Em thờ phượng Chúa

	
	25
	CN XXX Mùa TN
	Bài 6: Chúa tặng ban cho em Thiên Thần Bản Mệnh
	Bài 31: Em tôn kính danh Chúa

	Tháng 11/
2026
	1
	CN XXXI Mùa TN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
	PHONG TRÀO TNTT
	PHONG TRÀO TNTT

	
	8
	CN XXXII Mùa TN
	Bài 7: Chúa tặng ban Con Một là Chúa Giêsu
	Bài 32: Em nghiêm trang tham dự thánh lễ

	
	15
	CN XXXIII Mùa TN
	ÔN TẬP  + KIỂM TRA 15 PHÚT
	ÔN TẬP  + KIỂM TRA 15 PHÚT

	
	22
	Lễ Chúa Kitô Vua
	NHÂN BẢN
	NHÂN BẢN

	
	29
	CN I
Mùa Vọng
	Bài 8: Chúa Giêsu sống và rao giảng Tin Mừng
	Bài 33: Em vâng lời Cha mẹ và người trên

	Tháng 12/
2026
	6
	CN II
Mùa Vọng
	KIỂM TRA 
1 TIẾT
	KIỂM TRA 1 TIẾT

	
	13
	CN III
Mùa Vọng
	Bài 9: Chúa Giêsu tặng ban Thánh Thể
	Bài 34: Em yêu thương mọi người

	
	20
	CN IV
Mùa Vọng
	Bài 10: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá
	Bài 35: Em bảo vệ môi trường

	
	27
	Lễ Thánh Gia Thất
	VUI CHƠI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
	VUI CHƠI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

	Tháng 01/
2027
	3
	Lễ Chúa Hiển Linh
	Bài 11: Chúa Giêsu sống lại
	Bài 36: Em yêu quý và bảo vệ động vật

	
	10
	Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
	ÔN TẬP 
HỌC KỲ I

	ÔN TẬP 
HỌC KỲ I

	
	17
	CN II
Mùa TN
	KIỂM TRA 
HỌC KỲ I
	KIỂM TRA 
HỌC KỲ I

	
	24
	CN III
Mùa TN
	
Bài 12: Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa

	Bài 37: Em nói lời tốt đẹp

	
	31
	CN IV Mùa TN
	Bài 13: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
	Bài 38: Em sống công bằng

	Tháng 02
2027
	7
	CN V
Mùa TN
	PHONG TRÀO TNTT
	PHONG TRÀO TNTT

	
	14
	CN I 
Mùa Chay
	Bài 14: Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ Hội Thánh
	Bài 39: Em sống thật thà

	
	21
	CN II
Mùa Chay 
	Bài 15: Hội Thánh- Gia đình của người tin Chúa
	Bài 40: Em giúp đỡ người khác

	
	28
	CN III
Mùa Chay
	Bài 16: Em tôn kính nhà Chúa
	Bài 41: Em cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh

	Tháng 03
2027
	
	
	
	

	
	7
	CN IV
Mùa Chay
	Bài 17: Em giữ tâm hồn trong sạch
	Bài 42: Em dâng ngày lên Chúa

	
	14
	CN V
Mùa Chay
	Bài 18: Em biết nhận lỗi và xin lỗi
	Bài 43: Em cám ơn Chúa khi ăn cơm

	
	21
	CN Lễ Lá
	THI GIÁO LÝ, KINH NGUYỆN, KINH THÁNH
	THI GIÁO LÝ, KINH NGUYỆN, KINH THÁNH

	
	28
	CN Lễ Phục Sinh
	NGHỈ LỄ 
PHỤC SINH
	NGHỈ LỄ 
PHỤC SINH

	Tháng 04
2027
	4
	CN II PS (Kính Lòng Thương Xót Chúa)
	Bài 19: Em sống yêu thương như Chúa Giêsu
	Bài 44: Em dâng đêm cho Chúa

	
	11
	CN III
Mùa PS
	Bài 20: Em sống hy sinh như Chúa Giêsu
	Bài 45: Em vui thích tham dự Thánh lễ

	
	18
	CN IV
Mùa PS (Lễ Chúa Chiên Lành)
	Bài 21: Em sống khiêm nhường như Chúa Giêsu
	Bài 46: Em chăm chỉ rước lễ thiêng liêng

	
	25
	CN V
Mùa PS 
	Bài 22: Em kính trọng những người đi tu
	Bài 47: Em yêu mến Mẹ Maria

	Tháng 05
2027
	2
	CN VI
Mùa PS
	KIỂM TRA 
1 TIẾT
	KIỂM TRA 
1 TIẾT

	
	9
	CN VII
Mùa PS
	Bài 23: Em sống vui tươi hạnh phúc
	Bài 48: Em chào Chúa, Đức Mẹ và các thánh

	
	16
	Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
	NGHỈ LỄ TRỌNG
	NGHỈ LỄ TRỌNG

	
	23
	Lễ Chúa Ba Ngôi
	Bài 24: Em yêu thương ba mẹ và người thân
	Bài 49: Em cầu nguyện cho gia đình

	
	30
	Lễ Mình Máu Thánh Chúa
	Bài 25: Em cầu nguyện cho các bệnh nhân
	Bài 50: Em cầu xin Chúa bảo vệ em khi sợ hãi.

	Tháng 06
2027
	6
	CN X Mùa TN
	Ôn tập các kinh nguyện
	Ôn tập các kinh nguyện

	
	13
	CN XI Mùa TN
	ÔN TẬP HỌC KỲ II
	ÔN TẬP HỌC KỲ II

	
	20
	CN XII Mùa TN
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	27
	CN XIII Mùa TN
	HỌC BÙ
	HỌC BÙ





KHỐI ẤU NHI: ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH
	NGÀY THÁNG
	TUẦN
	LỚP

	
	
	1
	2
	3

	Tháng  9 2026
	6
	CN XXIII
MÙA TN
	Khai giảng năm học mới

	
	13
	CN XXIV
MÙA TN
	Bài 1+2: Thiên Chúa tạo dựng vuc trụ và con người
	Bài 15: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
	Bài 18: Tội Lỗi 

	
	20
	CN XXV
MÙA TN
	MỘC HOÀN CMT
	MỘC HOÀN CMT
	MỘC HOÀN CMT

	
	27
	CN XXVI Mùa TN
	Bài 3: Sự sa ngã
	Bài 16: Lương tâm
	Bài 19: Ơn Chúa

	Tháng 10
2026
	4
	CN XXVII Mùa TN
	Bài 04: Tôi tin Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa
	Bài 17: Nhân đức
	Bài 20: Điều răn thứ nhất

	
	11
	CN XXVIII Mùa TN
	Bài 5:
Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
	Bài 18: Tội lỗi
	Bài 21: Điều răn 
thứ 2

	
	18
	CN XXIX Mùa TN
	Bài 6:
Chúa Giêsu sống  lại và lên trời
	Bài 19: Ơn Chúa
	Bài 22:
Điều răn 
thứ 3

	
	25
	CN XXX Mùa TN
	Bài 7: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
	Bài 20: Điều răn thứ nhất
	Ôn tập tổng hợp 3 điều răn đầu tiên

	Tháng 11
2026
	1
	CN XXXI Mùa TN (LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ)
	PHONG TRÀO TNTT
	PHONG TRÀO TNTT
	PHONG TRÀO TNTT

	
	8
	CN XXXII Mùa TN
	Bài 8: Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần

	Bài 21:
Điều răn 
thứ 2
	Bài 23: Điều răn 
thứ 4

	
	15
	CN XXXIII Mùa TN
	ÔN TẬP  + KIỂM TRA 15 PHÚT

	
	22
	Lễ Chúa Kitô Vua
	Giới thiệu qua về việc xưng tội
	Hướng dẫn xưng tội

	
	29
	CN I
Mùa Vọng
	Bài 9: Tôi tin có Hội Thánh Công Giáo
	Bài 22: Điều răn 
thứ 3
	Bài 24: Điều răn 
thứ 5

	Tháng 12
2026
	6
	CN II
Mùa Vọng
	KIỂM TRA 1 TIẾT

	
	13
	CN III
Mùa Vọng
	Bài 10: Tổ chức Hội Thánh
	Bài 23: Điều răn 
thứ 4
	Bài 25: Điều răn 
thứ 6+ 9

	
	20
	CN IV
Mùa Vọng
	Bài 11: Đức Maria: Mẹ Đức Kitô, Mẹ Hội Thánh
	Bài 24: Điều răn thứ 5
	Bài 26:
Điều răn 
thứ 7

	
	27
	Lễ Thánh Gia Thất
	VUI CHƠI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

	







Tháng 01
2027
	3
	Lễ Chúa Hiển Linh
	Bài 12: Tôi tin phép tha tội
	Học kinh và ôn tập các câu hỏi thưa bài 23-25
	Học kinh và ôn tập các câu hỏi thưa bài 23-26

	
	10
	Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
	ÔN TẬP 
HỌC KỲ I

	
	17
	CN II
Mùa TN
	KIỂM TRA 
HỌC KỲ I

	
	24
	CN III
Mùa TN
	Bài 13:Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

	Bài 25: Điều răn 
thứ 6+ 9
	Bài 27: Điều răn 
thứ 8

	
	31
	CN IV
Mùa TN
	Bài 14: Tôi tin hằng sống vậy
	Bài 26:
Điều răn 
thứ 7
	Bài 28: Điều răn
 thứ 10

	Tháng 02
2027
	7
	CN V
Mùa TN
	PHONG TRÀO TNTT

	
	14
	CN I 
Mùa Chay
	Bài 15: Con người hình ảnh Thiên Chúa
	Bài 27: Điều răn 
thứ 8
	Ôn tập tổng hợp về 10 điều răn

	
	21
	CN II
Mùa Chay
	Bài 16: Lương Tâm
	Bài 28: Điều răn
 thứ 10
	Bài 29: Phụng vụ

	
	28
	CN III
Mùa Chay
	Bài 17: Nhân Đức
	Bài 29: Phụng vụ
	Bài 30:
Bí tích 
Rửa Tội

	Tháng 03
2027
	7
	CN IV
Mùa Chay
	Bài 18: Tội Lỗi
	Bài 30:
Bí tích 
Rửa Tội
	Bài 31:
Bí tích Thống Hối

	
	14
	CN V
Mùa Chay
	Bài 19: Ơn Chúa
	Bài 31:
Bí tích Thống Hối
	Bài 32:
Lãnh nhận Bí tích Thống Hối

	
	21
	CN Lễ Lá
	THI GIÁO LÝ, KINH NGUYỆN, KINH THÁNH

	
	28
	CN Lễ Phục Sinh
	NGHỈ LỄ 
PHỤC SINH

	Tháng 04
2027
	4
	CN II PS (Kính Lòng Thương Xót Chúa)
	Bài 20: Điều răn thứ nhất
	Bài 32:
Lãnh nhận Bí tích Thống Hối
	Học xưng tội (tiết 2)

	
	11
	CN III
Mùa PS
	Bài 21: Điều răng thứ 2
	Ôn tập về bí tích Thống Hối
	Bài 33:
Bí tích Thánh Thể

	
	18
	CN IV
Mùa PS (Lễ Chúa Chiên Lành)
	Bài 22: Điều răng thứ 3
	Bài 33:
Bí tích Thánh Thể
	Bài 34:
Thánh Lễ

	
	25
	CN V
Mùa PS 
	Bài 23:Điều răn thứ 4
	Bài 34:
Thánh Lễ
	Bài 33:
Bí tích Thánh Thể

	Tháng 05
2027
	2
	CN VI
Mùa PS
	KIỂM TRA 
1 TIẾT

	
	9
	CN VII
Mùa PS
	Bài 24: Điều răn thứ 5
	Bài 35:
Rước Lễ
	Bài 35:
Rước Lễ

	
	16
	Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
	NGHỈ LỄ TRỌNG

	
	23
	Lễ Chúa Ba Ngôi
	Bài 25: Điều răn thứ 6+9
	Bài 36: Kinh Lạy Cha (tiết 1)
	Bài 36: Kinh Lạy Cha (tiết 1)

	
	30
	Lễ Mình Máu Thánh Chúa
	Bài 26: Điều răn thứ 7
	Bài 37: Kinh Lạy Cha, bảy lời nguyện xin
	Bài 37: Kinh Lạy Cha, bảy lời nguyện xin

	Tháng 06
2027
	6
	CN X Mùa TN
	ÔN TẬP CÁC KINH NGUYỆN

	
	13
	CN XI Mùa TN
	ÔN TẬP HỌC KỲ II

	
	20
	CN XII Mùa TN
	KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	27
	CN XIII Mùa TN
	HỌC BÙ



Ghi chú: Lớp Đến Bàn Tiệc Thánh 3: từ 01.6.2026: Bắt đầu ôn luyện các buổi tối để khảo xưng tội lần đầu

NGÀNH THIẾU NHI: GIÁO LÝ THÊM SỨC (LỚP 1)
	NGÀY THÁNG
	TUẦN
	LỚP

	
	
	1

	Tháng 9 2026
	6
	CN XXIII
MÙA TN
	Khai giảng năm học mới

	
	13
	CN XXIV
MÙA TN
	Bài 1: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

	
	20
	CN XXV TN
	MỘC HOÀN CMT

	
	27
	CN XXVI Mùa TN
	Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng con người

	Tháng 10
2026
	4
	CN XXVII Mùa TN
	Bài 3: Sự sa ngã

	
	11
	CN XXVIII Mùa TN
	Bài 4 Con Thiên Chúa làm người

	
	18
	CN XXIX Mùa TN
	Bài 5: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu

	
	25
	CN XXX Mùa TN
	Bài 6: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

	Tháng 11
2026
	1
	CN XXXI Mùa TN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
	PHONG TRÀO TNTT

	
	8
	CN XXXII Mùa TN
	Bài 7: Chúa Giêsu sống lại và lên trời ( tiết 1)

	
	15
	CN XXXIII Mùa TN
	ÔN TẬP  + KIỂM TRA 15 PHÚT

	
	22
	Lễ Chúa Kitô Vua
	NHÂN BẢN

	
	29
	CN I
Mùa Vọng
	Bài 7:
Chúa Giêsu sống lại và lên trời (tiết 2)

	Tháng 12
2026
	6
	CN II
Mùa Vọng
	KIỂM TRA 
1 TIẾT

	
	13
	CN III
Mùa Vọng
	XƯNG TỘI

	
	20
	CN IV
Mùa Vọng
	Bài 8:
Chúa Giêsu sẽ đến phán xét

	
	27
	Lễ Thánh Gia Thất
	VUI CHƠI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

	Tháng 01
2027
	3
	Lễ Chúa Hiển Linh
	Bài 9:
Tôi tin kính 
Đức Chúa 
Thánh Thần
 (tiết 1)

	
	10
	Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
	ÔN TẬP 
HỌC KỲ I


	
	17
	CN II
Mùa TN
	KIỂM TRA 
HỌC KỲ I

	
	24
	CN III
Mùa TN
	Bài 9:
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần (tiết 2)

	
	31
	CN IV Mùa TN
	Bài 10:
Ơn và hoa trái của Chúa Thánh Thần

	Tháng 02
2027
	7
	CN V
Mùa TN
		PHONG TRÀO TNTT

	
	14
	CN I 
Mùa Chay
	Bài 11:
Thiên Chúa 
là Cha, Con và Thánh Thần
 (tiết 1)

	
	21
	CN II
Mùa Chay 
	Bài 11:
Thiên Chúa 
là Cha, Con và Thánh Thần 
(tiết 2)

	
	28
	CN III
Mùa Chay
	XƯNG TỘI

	Tháng 03
2027
	
	
	

	
	7
	CN IV
Mùa Chay
	Bài 12:
Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa

	
	14
	CN V
Mùa Chay
	Bài 13:
Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (tiết 1)

	
	21
	CN Lễ Lá
	THI GIÁO LÝ, KINH NGUYỆN, KINH THÁNH

	
	28
	CN Lễ Phục Sinh
	NGHỈ LỄ 
PHỤC SINH

	Tháng 04
2027
	4
	CN II PS (Kính Lòng Thương Xót Chúa)
	Bài 13:
Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (tiết 2)

	
	11
	CN III
Mùa PS
	Bài 14:
Tổ chức 
Hội Thánh
(tiết 1)

	
	18
	CN IV
Mùa PS (Lễ Chúa Chiên Lành)
	Bài 14:
Tổ chức
 Hội Thánh
(tiết 2)

	
	25
	CN V
Mùa PS 
	Bài 15: 
Tôi tin các thánh thông công

	Tháng 05
2027
	2
	CN VI
Mùa PS
	KIỂM TRA 
1 TIẾT

	
	9
	CN VII
Mùa PS
	Bài 16:
 Đức Maria, 
Mẹ Chúa Ki-tô và 
Mẹ Hội Thánh

	
	16
	Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
	NGHỈ LỄ TRỌNG

	
	23
	Lễ Chúa Ba Ngôi
	Bài 17:
Tôi tin xác
 loài người 
ngày sau sống lại
 (tiết 1)

	
	30
	Lễ Mình Máu Thánh Chúa
	Bài 17:
Tôi tin xác 
loài người 
ngày sau sống lại (tiết 2)

	Tháng 06
2027
	6
	CN X Mùa TN
	Ôn tập các kinh nguyện

	
	13
	CN XI Mùa TN
	ÔN TẬP HỌC KỲ II

	
	20
	CN XII Mùa TN
	KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	27
	CN XIII Mùa TN
	HỌC BÙ



NGÀNH NGHĨA SỸ: SỐNG ĐẠO
	NGÀY THÁNG
	TUẦN
	LỚP

	
	
	1
	2A + 2B

	Tháng 9 2026
	6
	CN XXIII
MÙA TN
	Khai giảng năm học mới
	Khai giảng năm học mới

	
	13
	CN XXIV
MÙA TN
	Bài 1: Thiên Chúa cho chúng ta nhận biết Ngài
	Bài 1: Thiên Chúa cho chúng ta nhận biết Ngài

	
	20
	CHẦU MÌNH THÁNH
	MỘC HOÀN CHẦU MTC
	MỘC HOÀN CHẦU MTC

	
	27
	CN XXVI Mùa TN
	Bài 2: Mặc Khải của Thiên Chúa
	Bài 2: Mặc Khải của Thiên Chúa

	Tháng 10
2026
	4
	CN XXVII Mùa TN
	Bài 3: Lưu Truyền mặc khải của Thiên Chúa
	Bài 3: Lưu Truyền mặc khải của Thiên Chúa

	
	11
	CN XXVIII Mùa TN
	Bài 4: Thánh Kinh
	Bài 4: Thánh Kinh

	
	18
	CN XXIX Mùa TN
	Bài 5: Con người đáp lại lời của Thiên Chúa
	Bài 5: Con người đáp lại lời của Thiên Chúa

	
	25
	CN XXX Mùa TN
	Bài 6: Thiên Chúa duy nhất
	Bài 6: Thiên Chúa duy nhất

	Tháng 11
2026
	1
	CN XXXI Mùa TN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
	PHONG TRÀO TNTT
	PHONG TRÀO TNTT

	
	8
	CN XXXII Mùa TN
	Bài 7:Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần
	Bài 7:Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần

	
	15
	CN XXXIII Mùa TN
	ÔN TẬP  + KIỂM TRA 15 PHÚT
	ÔN TẬP  + KIỂM TRA 15 PHÚT

	
	22
	Lễ Chúa Kitô Vua
	NHÂN BẢN
	NHÂN BẢN

	
	29
	CN I
Mùa Vọng
	Bài 8: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng
	Bài 8: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

	Tháng 12
2026
	6
	CN II
Mùa Vọng
	XƯNG TỘI
	KIỂM TRA 1 TIẾT

	
	13
	CN III
Mùa Vọng
	KIỂM TRA 
1 TIẾT
	XƯNG TỘI

	
	20
	CN IV
Mùa Vọng
	Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người
	Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người

	
	27
	Lễ Thánh Gia Thất
	VUI CHƠI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
	VUI CHƠI MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

	Tháng 01
2027
	3
	Lễ Chúa Hiển Linh
	Bài 10: Con Thiên Chúa làm người
	Bài 10: Con Thiên Chúa làm người

	
	10
	Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
	ÔN TẬP 
HỌC KỲ I

	ÔN TẬP 
HỌC KỲ I

	
	17
	CN II
Mùa TN
	KIỂM TRA 
HỌC KỲ I
	KIỂM TRA 
HỌC KỲ I

	
	24
	CN III
Mùa TN
	Bài 11: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu
	Bài 11: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu

	
	31
	CN IV Mùa TN
	Bài 12: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
	Bài 12: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

	Tháng 02
2027
	7
	CN V
Mùa TN
	PHONG TRÀO TNTT
	PHONG TRÀO TNTT

	
	14
	CN I 
Mùa Chay
	Bài 13: Chúa Giêsu sống lại và lên trời
	Bài 13: Chúa Giêsu sống lại và lên trời

	
	21
	CN II
Mùa Chay 
	Bài 14: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
	Bài 14: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

	
	28
	CN III
Mùa Chay
	XƯNG TỘI
	Bài 15: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa

	

Tháng 03
2027
	7
	CN IV
Mùa Chay
	Bài 15: Hội Thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa
	XƯNG TỘI

	
	14
	CN V
Mùa Chay
	Bài 16: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền
	Bài 16: Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền

	
	21
	CN Lễ Lá
	THI GIÁO LÝ, KINH NGUYỆN, KINH THÁNH
	THI GIÁO LÝ, KINH NGUYỆN, KINH THÁNH

	
	28
	CN Lễ Phục Sinh
	NGHỈ LỄ 
PHỤC SINH
	Từ đây, lớp Sống Đạo 2 được nghỉ học giáo lý để ôn thi cấp III (chỉ phải đi dự lễ Thiếu Nhi)

	Tháng 04
2027
	4
	CN II PS (Kính Lòng Thương Xót Chúa)
	Bài 17: Tổ chức Hội Thánh
	DỰ LỄ

	
	11
	CN III
Mùa PS
	Bài 18: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại
	DỰ LỄ

	
	18
	CN IV
Mùa PS (Lễ Chúa Chiên Lành)
	Bài 19: Phụng vụ
	DỰ LỄ

	
	25
	CN V
Mùa PS 
	Bài 20 bí tích
	DỰ LỄ

	Tháng 05
2027
	2
	CN VI
Mùa PS
	KIỂM TRA 
1 TIẾT
	

	
	9
	CN VII
Mùa PS
	Bài 21: cử hành phụng vụ của Hội Thánh
	

	
	16
	Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
	NGHỈ LỄ TRỌNG
	

	
	23
	Lễ Chúa Ba Ngôi
	Bài 22: Bí tích rửa tội
	

	
	30
	Lễ Mình Máu Thánh Chúa
	Bài 23: Bí tích Thánh thể
	

	Tháng 06
2027
	6
	CN X Mùa TN
	Ôn tập các kinh nguyện
	

	
	13
	CN XI Mùa TN
	ÔN TẬP HỌC KỲ II
	

	
	20
	CN XII Mùa TN
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	CÁC BUỔI TỐI SAU KHI THI CẤP III XONG, SAU KHI ĐI HỌC DỰ TRƯỞNG VỀ: BẮT ĐẦU 
HỌC BÙ

	
	27
	CN XIII Mùa TN
	HỌC BÙ
	

	Tháng 7
2026
	
	
	
	


NGÀNH HIỆP SỸ + HUYNH DỰ TRƯỞNG + GIỚI TRẺ: GIÁO LÝ KINH THÁNH
TẤT CẢ CÁC EM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ GIÁO LÝ KINH THÁNH: Học lớp KINH THÁNH
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